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	HỆ THỐNG CÔNG NHẬN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN VIỆT NAM
VIETNAM CERTIFICATION ACCREDITATION SCHEME
--- VICAS ---

Văn phòng Công nhận Chất lượng/ Bureau of Accreditation

8 Hoang Quoc Viet, Ha noi; Tel: (84 4) 7911552;   Fax: (84 4) 7911551;   Email: vpcongnhan@fpt.vn



PHIẾU HỎI
Checklist
ISO/IEC Guide 65:1996
Phiếu hỏi này dựa trên các yêu cầu của ISO/IEC Guide 65:1996 nhằm giúp Tổ chức chứng nhận và Cơ quan Công nhận xem xét hệ thống tài liệu của Tổ chức chứng nhận, đảm bảo hệ thống tài liệu phù hợp với các yêu cầu của ISO/IEC Guide 65:1996. Phiếu hỏi sẽ được sử dụng để chuẩn bị cho đánh giá ban đầu./ This checklist is based on the requirements of ISO/IEC Guide 65:1996 used by Certification Body and then the Accreditation Body to review the document system of the Certification Body, ensuring the document system  was establised in compliance with ISO/IEC Guide 65:1996 requirements. The checklist will be used in innitial accreditation.
Tổ chức chứng nhận nộp đơn xin công nhận cần điền vào phiếu hỏi này, sau đó gửi lại cho Văn phòng Công nhận Chất lượng. Các thông tin được điền trong phiếu hỏi này là cơ sở giúp cho quá trình xem xét tài liệu. Việc cung cấp chi tiết các thông tin sẽ giúp ích cho quá trình đánh giá./ The applicant is required to fill in this checklist, and then send to Bureau of Accreditation. The information provided in this checklist is used by Accreditation Body for document review. Provision of information in detail will facilitate the accreditation process.  
	TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN/ Name of CB

	


ĐỐI CHIẾU VỚI CÁC YÊU CẦU CỦA ISO/IEC Guide 65:1996 và GD5:2006/ Checklist agianst ISO/IEC Guide 65:1996 and GD5:2006.
	Điều khoản/ Clause
	Nội dung yêu cầu/ Requirements
	Phần trả lời của tổ chức chứng nhận có viện dẫn các tài liệu liên quan/ Comments of CB refered to related documents

	4
	Tổ chức chứng nhận

Certification Body
	

	4.1
	Yêu cầu chung

General provisions
	

	4.1.1

	Chính sách và thủ tục chứng nhận phải đảm bảo tính công bằng.
The policies and procedures shall be administered in a non-discriminatory manner.
	

	
	Không được sử dụng những thủ tục trái với qui định của tiêu chuẩn này để ngăn cản hoặc gây khó khăn cho sự tiếp cận của bên đề nghị chứng nhận.
The procedures other than as provided for in this Guide shall not be used to impede access by applicants.
	

	4.1.2.
	Tổ chức chứng nhận phải tạo điều kiện cho mọi khách hàng phải có thể tiếp cận với dịch vụ chứng nhận.
The certification body shall make its services accessible to all applicants.
	

	
	Tổ chức chứng nhận không được đặt ra những điều kiện tài chính một cách phi lý cho việc chứng nhận.
These services shall be provided without any undue financial conditions.
	

	
	Không được đặt ra điều kiện cho việc tiếp cận với dịch vụ chứng nhận phụ thuộc vào qui mô của tổ chức đề nghị chứng nhận.
Access to the services shall not be conditional upon the size of applicant.
	

	
	Không được đặt ra điều kiện cho việc tiếp cận với dịch vụ chứng nhận phụ thuộc vào việc tổ chức chứng nhận phải là thành viên của một hiệp hội hoặc tập đoàn nào đó.
Access to the services shall not be conditional upon the applicant is the membership of association or group.
	

	
	Không được đặt ra điều kiện cho việc tiếp cận với dịch vụ chứng nhận phụ thuộc vào số lượng chứng chỉ đã cấp.
Access to the services shall not be conditional upon the number of certificate issued.
	

	4.1.3. 


	Các tiêu chí dùng để chứng nhận phải được qui định trong những tiêu chuẩn cụ thể.
The  criteria  against  which  the  products  of  a supplier  are  evaluated  shall  be  those  outlined  in  specified  standards.
	

	G.4.1.3
	Các yêu cầu đối với sản phẩm, và các yêu cầu liên quan khác phải sẵn có đối với bên đề nghị chứng nhận và đối với xã hội.
The requirements  for  the  product,  and  other  applicable  requirements  shall  be available  to  the  applicant  and  to  the  public  on  request.  
	

	
	Các qui định về chứng nhận phải được xây dựng, xác nhận giá trị sử dụng và duy trì với sự tham gia của các bên liên quan như nhà sản xuất, cơ quan quản lý, người tiêu dùng.

Normative  documents should be developed, validated and maintained by a process enabling  technical input  of  the  interested  parties  such  as  suppliers,  regulators  and  users  of  the product.  
	

	G.4.1.5
	Trong trường hợp chứng nhận quá trình, phải làm rõ các tài liệu qui định về quá trình được đánh giá, các yêu cầu liên quan và phương pháp đánh giá hay không.
In case of process certification,  the documents  shall  clearly  identify  the  processes  to  be  assessed,  the  relevant requirements and the methods for assessment of conformity.
	

	4.1.4
	Tổ chức chứng nhận phải giới hạn các yêu cầu, việc đánh giá và quyết định chứng nhận ở chừng mực chỉ liên quan đến phạm vi chứng nhận. 
The certification body shall confine its requirements, evaluation and decision on certification to those matters specifically related to the scope of the certification being considered.
	

	4.2
	Tổ chức

Organization
	

	
	Tổ chức chứng nhận phải:
Certification  body  shall:
	

	a)


	Công bằng, khách quan?

be impartial
	

	G.4.2.7
	Nếu tổ chức chứng nhận và khách hàng chứng nhận đều là tổ chức thuộc chính phủ, thì hai tổ chức đó không được báo cáo trực tiếp cho cùng một người hoặc nhóm người chịu trách nhiệm quản ý hoặt động của 2 tổ chức.

If  the  certification  body  and  its  client  are  both  part  of  government,  the  two bodies  shall  not  directly  report  to  a  person  or  group  having  operational responsibility for both.   
	

	G.4.2.8
	Đảm bảo sự công bằng và độc lập ở 3 cấp:

· cấp hoạch định chính sách, chiến lược;

· cấp ra quyết định chứng nhận;

· cấp đánh giá chứng nhận.

Ensure the impartial and independence at three following level:
· Strategic and Policy;

· Decisions on Certification;

· Evaluation.
	

	b)
	Có trách nhiệm đối với việc cấp, duy trì, mở rộng, thu hẹp phạm vi, đình chỉ, hủy bỏ chứng nhận;
Be  responsible  for  decisions  relating  to  its  granting,  maintaining,  extending,  suspending  and withdrawing  of  certification;
	

	c)
	Xác định cấp lãnh đạo (ban, nhóm, cá nhân) có trách nhiệm đối với các vấn đề sau/ Identify the management (committee, group or person) which has overall responsibility for all of the following:
	

	1) 
	hoạt động thử nghiệm, kiểm tra, đánh giá và chứng nhận/ performance of testing, inspection, evaluation and certification;
	

	2) 
	xây dựng các chính sách liên quan đến hoạt động chứng nhận/ the formulation of policy matters;
	

	3) 
	quyết định chứng nhận/ decisions on certification
	

	4) 
	giám sát việc thực hiện chính sách/ supervision of the implementation of its policies;
	

	5) 
	giám sát tài chính/ supervision of the finances;
	

	6) 
	ủy quyền cho các ban hoặc cá nhân; the delegation of authority to committees or individuals
	

	7) 
	cơ sở kỹ thuật cho việc cấp chứng nhận. technical basis for granting certification
	

	d)
	Có tài liệu chứng minh tư cách pháp nhân của tổ chức chứng nhận;
Have  documents  which  demonstrate  it  is  a  legal entity;
	

	e)




	Có cơ cấu dạng văn bản:

· đảm bảo tính công bằng, khách quan;

· có sự tham gia của các bên liên quan trong việc xây dựng chính sách, nguyên tắc liên quan đến nội dung và chức năng của hệ thống chứng nhận.
Have a documented structure which:

· safeguards impartiality, 

· enables participation of parties significantly concerned in the development of policies and principles regarding the content and functioning of the certification system.
	

	G.4.2.13
	Cơ cấu này có được thiết lập ở cấp cao nhất trong tổ chức?

Is the structure established at the highest level in the organisation?
	

	
	Hội đồng chứng nhận (qui định ở mục 4.2.e) có:

a) Hỗ trợ trong việc xây dựng chính sách liên quan đến việc đảm bảo tính khách quan, công bằng;

b) Chống lại xu hướng mà tổ chức chứng nhận cho phép các điều kiện thương mại hoặc các điều kiện khác làm ảnh hưởng đến tính khách quan của hoạt động chứng nhận;
c) Tư vấn về các vấn đề ảnh hưởng đến độ tin cậy của hoạt động chứng nhận, bao gồm tính công khai và nhận thức của xã hội.

Does the 4.2 e committee:

a) Assist in the development of policies relating to impartiality;

b) Counteract any tendency of the owners to allow commercial or others considerations to prevent consistent objective provision of certification activities;

c) Advise on matters affecting confidence in certification, including openness and public perception.
	

	G.4.2.14
	Các bên liên quan phải có cơ hội tham gia hội đồng. Các bên tham gia trong hội đồng phải có sự cân bằng mà không có bên nào chiếm ưu thế.

The major interests should be given the opportunity to participate. The balance of interests participated without a single interest predominating should be achieved.
	

	f)
	Đảm bảo rằng người ra quyết định chứng nhận là độc lập với người đánh giá;

Ensure  that  each  decision  on  certification  is  taken by  a  person(s)  different  from  those  who  carried out  the  evaluation;
	

	g)
	Quy định quyền và trách nhiệm liên quan đến hoạt động chứng nhận;
Have rights  and  responsibilities  relevant  to  its certification  activities;
	

	h)
	Có những biện pháp để đảm bảo thực hiện trách nhiệm pháp lý phát sinh từ hoạt động chứng nhận
Have  adequate  arrangements  to  cover  liabilities arising  from  its  operations  and/or  activities;
	

	i)
	Có các nguồn lực tài chính ổn định và các nguồn lực cần thiết cho việc điều hành hệ thống chứng nhận; 

Have  the  financial  stability  and  resources  required for  the  operation  of  a certification  system;
	

	j)
	employ  a  sufficient  number  of  personnel  having the  necessary  education,  training,  technical knowledge  and  experience  for  performing  certification  functions  relating  to  the  type,  range  and volume  of  work  performed,  under  a  responsible senior  executive;
	

	l)
	Có chính sách và thủ tục phân biệt giữa dịch vụ chứng nhận và các dịch vụ khác trong tổ chức?

Are there the policies and procedures that distinguish between product certification and any other activities in which the body is engaged?
	

	m)
	Làm thể nào để đảm bảo lãnh đạo và nhân viên trong tổ chức không bị các lợi ích về thương mại, tài chính và các áp lực khác làm ảnh hưởng đến tính khách quan của quá trình chứng nhận?
How to ensure its senior executives and staffs be free from any commercial, financial and other pressures which might influence the objectivity of the certification process?
	

	n)
	Tổ chức chứng nhận có cơ cấu và qui định cho việc chỉ định và hoạt động của các ban tham gia vào quá trình chứng nhận?

Làm thế nào để đảm bảo các ban này không có các xung đột về lợi ích?

Does the certification body have formal rules and structures for the appointment and operation of any committees involved in certification process?

How to ensure such committees be free from conflict of interest?
	

	o)



	Làm thế nào để đảm bảo rằng hoạt động của các bên liên quan không ảnh hưởng đến tính bảo mật, khách quan, công bằng của hoạt động chứng nhận?

Làm thế nào đảm bảo rằng tổ chức chứng nhân không:

1) cung cấp hoặc thiết kế sản phẩm cùng loại với sản phẩm được chứng nhận;

2) đưa ra các gợi ý hoặc cung cấp dịch vụ tư vấn cho bên đề nghị chứng nhận về các phương thức giải quyết vấn đề hiện đang là rào cản đối với việc chứng nhận mà họ yêu cầu;
3) cung cấp bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà có thể ảnh hưởng đến tính bảo mật, khách quan, công bằng của quá trình và quyết định chứng nhận?

How does the certification body ensure that activities of related bodies do not affect the confidentiality, objectivity, or impartiality of its certifications?

How does the certification body ensure that it shall not:

1) supply or design products of the type it certifies;

2) give advice or provide consultancy services to the applicant as to methods of dealing with matters which are barriers to the certification requested;

3) provide any other products or services which could compromise the confidentiality, objectivity and impartiality of its certification process and decisions?
	

	G.4.2.23
	Tổ chức chứng nhận có phân tích quan hệ với các bên liên quan để xác định các mâu thuẫn về lợi ích nếu có?

Has the certification body analysed and documented relationship with related bodies to determine possibilities for conflict of interest?
	

	
	Tổ chức chứng nhận có mẫu thuận lợi ích nào với các bên liên quan?

Is the certification body free of any conflict of interest with its related bodies?
	

	G.4.2.28
	Tổ chức chứng nhận có yêu cầu các nhà thầu phụ, các chuyên gia đánh giá bên ngoài cam kết không tiếp thị các dịch vụ tư vấn?
Does the certification body require sub-contractors and external assessors to give undertakings regarding marketing of consultancy?
	

	G.4.2.29
	Làm thế nào đảm bảo rằng các cam kết trên đây không bị vi phạm?
How does certification body ensure undertakings mentioned above are not breached?
	

	4.3
	Các hoạt động tác nghiệp
Operations
	

	
	Tổ chức chứng nhận có tiến hành tất cả các bước cần thiết để đánh giá sự phù hợp với các tiêu chuẩn sản phẩm theo các yêu cầu của hệ thống chứng nhận sản phẩm?
Việc đánh giá này được qui định ở đâu?

Does the certification body take all steps necessary to evaluate conformance with the relevant product standards according to the requirements of specific product certification system?

Where are this evaluation regulated?
	

	
	Tổ chức chứng nhận có xác định tiêu chuẩn liên quan hoặc các phần của tiêu chuẩn đó và các yêu cầu khác như yêu cầu về lấy mẫu, thử nghiệm và kiểm tra để tạo cơ sở cho hệ thống chứng nhận?
Does the certification body specify the relevant standards or parts thereof and any other requirements such as sampling, testing and inspection requirements which form the basis for the applicable certification system?
	

	
	Tổ  chức chứng nhận có xác nhận năng lực của tổ chức hoặc cá nhân tiến hành việc thử nghiệm, kiểm tra và chứng nhận phù hợp với ISO/IEC 17025; 17020; 17021?

Does the certification body observe, as appropriate, the requirements for the suitability and competence of body(ies) or person(s) carrying out testing, inspection and certification/registration as specified in ISO/IEC 17025; 17020; 17021?
	

	G.4.3.2  


	Các yêu cầu của các chương trình chứng nhận có sẵn có cho bên đề nghị chứng nhận và công bố công khai?

Are the requirements of specific certification schemes available to the applicant and on request to the public?
	

	4.4
	Thầu phụ

Subcontracting
	

	
	Tổ chức chứng nhận có ký hợp đồng thầu phụ công việc chứng nhận cho tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài hay không?
Does the certification body subcontract work to an external body or person? 
	

	
	Tổ chức chứng nhận có sử dụng hợp đồng thầu phụ trong đó đề cập đến yêu cầu về bảo mật và các xung đột lợi ích?

Does the certification body use a properly documented agreement/contract to covers the arrangements including confidentiality and conflict of interest?
	

	G.4.4.1
	Tổ chức chứng nhận có hồ sơ để chứng tỏ rằng tổ chức chứng nhận đã kiểm tra tình trạng công nhận của bên thầu phụ?

Does the certification body have records available to show that it has checked the status of the accreditation of the subcontractor?
	

	G.4.4.2
	Nếu các hoạt động của bên thầu phụ chưa được công nhận, tổ chức chứng nhận làm thế nào để xác nhận năng lực của bên thầu phụ?

If the subcontracted bodies employed are not accredited according to the relevant standard for the specific activities required by the certification schemes, how the certification body demonstrate the competence of the subcontracted body?
	

	a)
	Tổ chức chứng nhận có chịu toàn bộ trách nhiệm đối với các hoạt động được thuê thầu phụ, và chịu trách nhiệm đối với việc cấp, duy trì, mở rộng, đình chỉ, hủy bỏ chứng nhận? Điều này được qui định ở đâu?
Does the certification body take full responsibility for subcontracted work and maintain responsibility for granting, maintaining, extending, suspending or withdrawing certification? Where are these responsibilities regulated?
	

	b)
	Làm thế nào tổ chức chứng nhận có thể đảm bảo rằng các bên thầu phụ có năng lực phù hợp và không tham gia vào các hoạt động tư vấn hoặc không có xung đột lợi ích với bên đề nghị chứng nhận?

How does the certification body ensure that the subcontracted body or person is competent and complies with this Guide and is not involved in consultancy or has conflict of interest with the applicant?
	

	c)
	Tổ chức chứng nhận có tham khảo ý kiến của bên nhận đơn về việc thầu phụ hay không? Tham khảo bằng cách nào?

Does the certification body obtain the consent of the applicant? How does the certification body do this?
	

	4.5
	Hệ thống chất lượng/ Quality System
	

	4.5.1.
	Lãnh đạo của tổ chức chứng nhận có thiết lập chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng và các cam kết về chất lượng hay không?
Does the management with executive responsibility for quality define and document its policy for quality, including objectives for quality and its commitment to quality?
	

	
	Làm thế nào bảo đảm rằng chính sách chất lượng được thấu hiểu, thực hiện và duy trì tại mọi cấp trong tổ chức.
How does management ensure that the policy is understood, implemented and maintained at all levels of the organization?
	

	4.5.2.
	Hệ thống chất lượng có được vận hành một cách hiệu quả phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn này và phù hợp với phạm vi, khối lượng công việc mà tổ chức chứng nhận thực hiện?

Does the certification body operate an effective quality system in accordance with this Guide and appropriate to the type, range and volume of work performed?
	

	
	Hệ thống chất lượng có được lập thành văn bản, các văn bản đó có sẵn có để sử dụng?

Is the quality system documented, with the documentation available for use by relevant staff?
	

	
	Hệ thống chất lượng có được thực thi một cách hiệu quả?

Is the quality system effectively implemented?
	

	
	Tổ chức chứng nhận có chỉ định một người có thể tiếp cận với cấp điều hành cao nhất, có thẩm quyền để:

a. Đảm bảo hệ thống chất lượng được thiết lập, thực hiện và duy trì, và

b. Báo cáo về hoạt động của hệ thống chất lượng với lãnh đạo của tổ chức chứng nhận xem xét làm cơ sở cho việc cải tiến hệ thống chất lượng?

Has the certification body designated a person with direct access to its highest executive level who, has defined authority to:

a. ensure a quality system is established, implemented and maintained, and

b. report on the performance of the quality system to the management of the certification body for review and as a basis for improvement of the quality system?
	

	4.5.3.
	Sổ tay chất lượng bao gồm hoặc viện dẫn đến:

Does the Quality Manual contain or refer to:
	

	a)
	Chính sách chất lượng;

a quality policy statement;
	

	b)
	Mô tả tình trạng pháp lý của tổ chức chứng nhận, bao gồm tên chủ sở hữu, tên người có trách nhiệm điều hành hệ thống;

a brief description of the legal status of the certification body, including the names of its owners, if applicable and, if different, the names of the persons who control it;
	

	c)
	Tên, trình độ, kinh nghiệm và phạm vi quyền hạn của người quản lý và các cá nhân khác trong tổ chức chứng nhận, ảnh hưởng đến chất lượng chứng nhận;

the names, qualifications, experience and terms of reference of the senior executive and other certification personnel, influencing the quality of the certification function;
	

	d)
	Một sơ đồ tổ chức thể hiện rõ các mối quan hệ về trách nhiệm, quyền hạn và phân công chức năng từ người quản lý cao nhất;
an organization chart showing lines of authority, responsibility and allocation of functions stemming from the senior executive;
	

	e)





	Mô tả cơ cấu tổ chức của tổ chức chứng nhận, bao gồm cơ cấu quản lý (như các hội đồng, nhóm hoặc cá nhân) như đề cập cở mục 4.2.c), quy chế, điều lệ hoạt động của các cơ cấu này;

a description of the organization of the certification body, including details of the management (committee, group or person) identified in 4.2.c), its constitution, terms of reference and rules of procedure;
	

	f)
	Chính sách và thủ thục cho việc xem xét của lãnh đạo;

the policy and procedures for conducting management reviews;
	

	g)
	Các thủ tục hành chính bao gồm kiểm soát tài liệu;

administrative procedures including document control;
	

	h)
	Trách nhiệm liên quan đến chất lượng sao cho mức độ và giới hạn trách nhiệm của mỗi cá nhân đề được những người liên quan biết rõ;

the operational and functional duties and services pertaining to quality, so that the extent and limits of each person's responsibility are known to all concerned;
	

	i)
	Thủ tục tuyển dụng, lựa chọn, đào tạo nhân sự và giám sát năng lực nhân viên;

the procedures for the recruitment, selection and training of certification body personnel and monitoring their performance;
	

	G.4.5.1  


	Tổ chức chứng nhận có tiến hành giám sát năng lực nhân viên, kể cả chứng kiến hoạt động của nhân viên tại địa điểm của nhà cung cấp, nhà thầu phụ?
Does the certification body monitor the performance of its own personnel including periodic witnessing of those activities normally undertaken by it’s personnel at supplier and subcontractor sites? 
	

	j)
	Danh sách các nhà thầu phụ và thủ tục đánh giá, ghi nhận và giám sát năng lực nhà thầu phụ;

a list of its subcontractors and details of the procedures for assessing, recording and monitoring their competence;
	

	k)
	Thủ tục xử lý sụ không phù hợp và đảm bảo hiệu quả của các hành động khắc phục;

its procedures for handling nonconformities and for assuring the effectiveness of any corrective actions taken;
	

	l)
	Thủ tục đánh giá sản phẩm và thực hiện quá trình chứng nhận, bao gồm:

1) Điều kiện cấp, duy trì, hủy bỏ chứng nhận;
2) Kiếm soát việc sử dụng chứng chỉ chứng nhận.

the procedures for evaluating products and implementing the certification process, including:

1) the conditions for issue, retention, and withdrawal of certification documents;

2) controls over the use and application  of documents employed in the certification of products.
	

	m)
	Chính sách và thủ tục xử lý phàn nàn, khiếu nại, kháng nghị;

the policy and procedure for dealing with appeals, complaints and disputes;
	

	n)
	Thủ tục đánh giá nội bộ.

the procedures for conducting internal audits.
	


	4.6
	Điều kiện và thủ tục cấp, duy trì, mở rộng, đình chỉ, hủy bỏ chứng nhận

Conditions and procedures for granting, maintaining, extending, suspending, and withdrawing certification
	

	4.6.1.
	Tổ chức chứng nhận có quy định các điều kiện cho việc cấp, duy trì, mở rộng phạm vi, đình chỉ, hủy bỏ một phần hay toàn bộ phạm vi chứng nhận?

Does the certification body specify the conditions for granting, maintaining, and extending certification and the conditions under which certification may be suspended or withdrawn, partially or in total?
	

	4.6.2
	Tổ chức chứng nhận có thủ tục để:

Does the certification body have procedures to:
	

	a)
	Cấp, duy trì, hủy bỏ và đình chỉ chứng nhận;

grant, maintain, withdraw and, if applicable, suspend certification;
	

	b)
	Mở rộng, thu hẹp phạm vi chứng nhận;

extend or reduce the scope of certification;
	

	c)
	Đánh giá lại khi có những thay đổi đáng kể ảnh hưởng đến thiết kế, chỉ tiêu kỹ thuật hoặc những thay đổi liên quan đến tiêu chuẩn chứng nhận, hoặc thay đổi liên quan đến chủ sở hữu, cơ cấu tổ chức hoặc cán bộ quản lý, hoặc trong những trường hợp mà sản phẩm không còn tuân thủ các yêu cầu chứng nhận?
re-evaluate, in the event of changes significantly affecting the product’s design or specification, or changes in the standards to which compliance of the product is certified, or changes in the ownership, structure or management of the supplier, if relevant, or in the case of any other information indicating that the product may no longer comply with the requirements of the certification system?
	

	G.4.6.1
	Thủ tục của tổ chức chứng nhận có yêu cầu trong khi đình chỉ chứng nhận, bên được chứng nhận không được công bố về tình trạng chứng nhận, không được sủ dụng dấu chứng nhận trên phản phẩm được sản xuất từ khi bị đình chỉ?
Does the certification body’s procedure require that, during the period of suspension, the supplier makes no misleading claims as to the status of certification, and ceases to use the certification mark on the products manufactured since the date of notification of suspension?
	

	
	Tổ chức chứng nhận có thủ tục đảm bảo rằng các sản phẩm khuyết tật dẫn đến việc bị đình chỉ, phải được:

Khắc phục, kể cả việc thu hồi sản phẩm;

Bằng tất cả các biện pháp có thể ngăn ngừa việc đưa sản phẩm bị ảnh hưởng ra thị trường?

Does the  certification body have procedures in place to ensure that a defective certified product that gave rise to suspension of certification is: 

· Subject to corrective action including, where appropriate, product recall 

· Prevented, by all practical means, from being placed on the market after the suspension is invoked? 
	

	4.7
	Đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo

Internal audits and management reviews
	

	4.7.1
	Tổ chức chứng nhận có tiến hành đánh giá nội bộ định kỳ đối với tất cả các thủ tục một các có hệ thống theo một kế hoạch đã định trước để kiểm tra hiệu quả của hệ thống chất lương?

Does the certification body conduct periodic internal audits covering all procedures in a planned and systematic manner, to verify the quality system is effective?  
	

	
	Tổ chức chứng nhận có đảm bảo rằng:

Does the certification body ensure that:
	

	a)
	Những cá nhân có trách nhiệm ở các bộ phận liên quan được thông báo về kết quả đánh giá;

personnel responsible for the area audited are informed of the outcome of the audit;
	

	b)
	Hành động khắc phục phù hợp được thực hiện kịp thời; và

corrective action is taken in a timely and appropriate manner; and
	

	c)
	Kết quả đánh giá được lập thành văn bản?

the results of the audit are documented?
	

	G.4.7.1
	Việc đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo có được thực hiện ít nhất 1 lần 1 năm.

Are Internal audits and management reviews of the certification body’s quality system carried out at least once each year.
	

	4.7.2.
	Lãnh đạo tổ chức chứng nhận có định kỳ xem xét hệ thống chất lượng để đảm bảo hệ thống chất lượng là phù hợp và hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn, đáp ứng các chính sách và mục tiêu chất lượng? 

Does the certification body’s management with executive responsibility review its quality system at defined intervals which are sufficiently short to ensure continuing suitability and effectiveness in satisfying the requirements of this Guide and the stated quality policy and objectives?  
	

	
	Hồ sơ xem xét lãnh đạo có được lưu giữ?

Are records of such reviews maintained?

G.4.7.2 Hồ sơ đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo có sẵn có khi cơ quan công nhận yêu cầu?
G.4.7.2 Records of internal audit and management reviews should be made available to the accreditation body on request.
	

	4.8
	Hệ thống tài liệu

Documentation
	

	4.8.1.
	Tổ chức chứng nhận có lập thành văn bản, cập nhật định kỳ và luôn sẵn có khi được yêu cầu (thông qua các hình thức như xuất bản, công bố trên website v.v.):

Does the certification body document, update at regular intervals, and make available (through publications, electronic media or other means) on request:
	

	a)
	Thông tin về quyền hạn của tổ chức chứng nhận;

information about the authority under which the certification body operates;
	

	b)
	Công bố dạng văn bản hệ thống chứng nhận sản phẩm bao gồm các quy tắc, thủ tục cấp, duy trì, mở rộng phạm vi, đình chỉ, hủy bỏ chứng nhận;

a documented statement of its product certification system including its rules and procedures for granting, maintaining, extending, suspending and withdrawing certification;
	

	c)
	Thông tin về thủ tục đánh giá, quá trình chứng nhận của từng hệ thống chứng nhận sản phẩm;

information about the evaluation procedures and certification process related to each product certification system;
	

	d)



	Mô tả những biện pháp mà tổ chức chứng nhận vận dụng để có được sự hỗ trợ về tài chính, thông tin chung về phí chứng nhận;
a description of the means by which the certification body obtains financial support and general information on the fees charged to applicants and suppliers of certified products;
	

	e)
	Mô tả quyền và trách nhiệm của bên đề nghị chứng nhận và tổ chức có sản phẩm được chứng nhận, bao gồm các yêu cầu, giới hạn về việc sử dụng logo của tổ chức chứng nhận và các thức viện dẫn đến chứng nhận đã được cấp;

a description of the rights and duties of applicants and suppliers of certified products, including requirements, restrictions or limitations on the use of the certification body's logo and on the ways of referring to the certification granted;
	

	f)
	Thông tin về thủ tục xử lý phàn nàn, khiếu nại khách hàng;

information on procedures for handling complaints, appeals and disputes;
	

	g)
	Danh mục các sản phẩm và tổ chức được chứng nhận.
a directory of certified products and their suppliers.
	

	4.8.2.
	Tổ chức chứng nhậ có thiết lập và duy trì thủ tục kiểm soát tài liệu, dữ liệu liên quan đến hoạt động chứng nhận?
Has the certification body established and maintained up-to-date procedures to control all documents and data that relate to its certification functions?
	

	
	Trước khi ban hành hoặc sửa đổi, các tài liệu này có được xem xét và phê duyệt bởi người có thẩm quyền và có năng lực phù hợp?

Are these documents reviewed and approved for adequacy by appropriately authorized and competent personnel prior to issue and subsequent amendment?
	

	
	Bản danh mục tài liệu trong đó thể hiện rõ tình trạng ban hành, sửa đổi có được duy tri?

Is a listing of documents, with the respective issue and/or amendment status identified, maintained?
	

	
	Việc phân phối tài liệu có được kiểm soát?

Is the distribution of documents controlled?
	

	4.9
	Hồ sơ

Records
	

	4.9.1.
	Tổ chức chứng nhận có duy trì một hệ thống hồ sơ phù hợp với điều kiện cụ thể của tổ chức và với qui định hiện hành?
Does the certification body maintain a record system to suit its particular circumstances and to comply with existing regulations?
	

	
	Các hồ sơ có thể hiện rằng các thủ tục chứng nhận được thực hiện có hiệu quả?

Do records demonstrate that the certification procedures have been effectively fulfilled?
	

	
	Hồ sơ có được nhận biết, quả lý và hủy bỏ theo cách có thể đảm bảo tính nhất quán của quá trình và tính bảo mật thông tin?

Are records be identified, managed and disposed of in such a way as to ensure the integrity of the process and confidentiality of the information?
	

	
	Hồ sơ có được lưu trữ ít nhất 1 chu kỳ chứng nhận hoặc theo quy định của pháp luật?

Are records kept for at least one full certification cycle or as required by law?
	

	4.9.2.
	Tổ chức chứng nhận có chính sách và thủ tục lưu trữ hồ sơ trong khoảng thời gian phù hợp với các quy định trong hợp đồng, quy định pháp lý vá các quy định khác của tổ chức?

Does the certification body have a policy and procedures  for retaining records for a period consistent with its contractual, legal or other obligations?
	

	4.10
	Bảo mật

Confidentiality
	

	4.10.1. 


	Tổ chức chứng nhận có biện pháp thích hợp để bảo mật ở tất cả các cấp của tổ chức?
Does the certification body shall have adequate arrangements to safeguard confidentiality at all levels of the organisation?
	

	4.10.2.
	Các thủ tục của tổ chức chứng nhận có đảm bảo rằng thông tin về một sản phẩm hoặc khách hàng cụ thể không được tiết lộ không có sự đồng ý bằng văn bản của khách hàng?

Do certification body procedures ensure that information about a particular product or supplier shall not be disclosed to a third party without the written consent of the supplier?
	

	
	Trong trường hợp luật định yêu cầu phải cung cấp thông tin cho bên thứ 3, khách hàng có được thông báo về các thông tin đã được cung cấp?

Where law requires information to be disclosed to a third party, is the supplier informed as permitted by law?
	

	5
	Nhân sự của tổ chức chứng nhận

Certification body personnel
	

	5.1
	Khái quát

General
	

	5.1.1.


	Nhân sự của tổ chức chứng nhận phải gồm những người có năng lực phù hợp với chức năng mà người đó thực hiện, bao gồm việc thực hiện những đánh giá kỹ thuật, hoạch định và thực hiện chính sách?

Are the personnel involved in certification competent for the functions they perform, including making required technical judgements, framing policies and implementing them?
	

	4.2.j)






	Tổ chức chứng nhận phải tuyển dụng đủ nhân sự có trình độ, được đào tạo, có kiến thức và kinh nghiệm để thực hiện các nhiệm vụ chứng nhận liên quan đến loại hình, phạm vi và khối lượng công việc được giao dưới sự điều hành của người quản lý có trách nhiệm.
The certification body shall employ a sufficient number of personnel having the necessary education, training, technical knowledge and experience for performing certification functions relating to the type, range and volume of work performed, under a responsible senior executive?

G.5.2.1 Tổ chức chứng nhận phải có đủ nhân sự để thực hiện các chương trình và hệ thống chứng nhận sản phẩm. Nhân sự này bao gồm những cán bộ kỹ thuật có năng lực để xây dựng các tiêu chí chứng nhận cho từng sản phẩm (tài liệu giới thiệu, quy định về lấy mẫu, các yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý).
G.5.2.1
 The certification body shall have sufficient personnel for the operation of the product certification system and schemes. This includes technical personnel competent for the development of the product specific criteria (explanatory documents, sampling, testing and inspection requirements, management systems elements/quality systems evaluation and certification).
	

	4.5.3 i)
	Sổ tay chất lượng phải có hoặc viện dẫn tới tuyển dụng, lựa chọn, đào tạo nhân sự và giám sát hoạt động của họ.

The quality manual shall contain or refer to the procedures for the recruitment, selection and training of certification body personnel and monitoring their performance.
	

	5.1.2.
	Các hướng dẫn dạng văn bản mô tả trách nhiệm, quyền hạn phải luôn sẵn có cho mọi người sử dụng.

Clearly documented instructions shall available to the personnel describing their duties and responsibilities.
	

	
	Và phải được cập nhật.

And shall be maintained up-to-date.
	

	5.2
	Chuẩn mực trình độ

Qualification criteria
	

	5.2.1.
	Tổ chức chứng nhận phải xác định các chuẩn mực năng lực tối thiểu đối với nhân sự của tổ chức.

Has the certification body defined the minimum relevant criteria for competence of personnel.
	

	
	G.5.2.2 Tổ chức chứng nhận phải quản lý, kiểm soát và có trách nhiệm đối với hoạt động của tất cả các nguồn lực trong tổ chức. Tổ chức chứng nhận phải có đủ nhân sự để tiếp cận sản phẩm và quyết định chứng nhận sản phẩm.
G.5.2.2  The certification body shall be in a position to manage, control and be responsible for the performance of all its resources. The certification body have sufficient personnel to assess the product and decide to certify the product.
	

	5.2.2
	Tổ chức chứng nhận phải yêu cầu các nhân sự tham gia vào quá trình chứng nhận ký hợp đồng hoặc các văn bản và cám kết:

The certification body shall require its personnel involved in the certification process to sign a contract or other document by which they commit themselves:
	

	
	a. Tuân thủ các quy chế của tổ chức chứng nhận, bao gồm cam kết bảo mật và không vụ lợi;/ to comply with the rules defined by the certification body, including confidentiality and independence from commercial and other interests;
	

	
	b. Công bố về mọi quan hệ trước đây và /hoặc hiện tại của cá nhân hoặc tổ chức mình với tổ chức được chứng nhận hoặc nhà thiết kế sản phẩm mà sản phẩm đó là đối tượng của việc đánh giá, chứng nhận./ to declare any prior and/or present association on their own part, or on the part of their employer, with a supplier or designer of products to the evaluation or certification of which they are to be assigned.
	

	
	Tổ chức chứng nhận phải đảm bảo và lập văn bản để chứng minh rằng mọi nhân viên đã ký hợp đồng dưới danh nghĩa cá nhân hoặc tổ chức đáp ứng tất cả các yêu cầu những yêu cầu về nhân sự được nêu trong tiêu chuẩn này.

The certification body sahll ensure that, and document how, any contracted personnel for their own part, and on the part of their employer if any, satisfy all the requirements for personnel outlined in this Guide.
	

	5.2.3.
	Tổ chức chứng nhận phải duy trì những hồ sơ nhân sự của những người tham gia vào quá trình chứng nhận, bao gồm:

The certification body shall maintain up-to-date records of personnel involved in the certification process consisting of the following:
	

	
	a) tên và địa chỉ/ name and address;
	

	
	b) affiliation and position held in the organization/ vị trí trong tổ chức;
	

	
	c) trình độ và chức danh nghề nghiệp/ educational qualification and professional status;
	

	
	d) kinh nghiệm và quá trình đào tạo trong từng lĩnh vực của tổ chức chứng nhận/ experience and training in each field of competence of the certification body;
	

	
	e) ngày cạp nhậ hồ sơ gần nhất/ date of most recent updating of record;
	

	
	f) đánh giá kết quả hoạt động/ performance appraisal?
	

	G.5.2.1
	Tổ chức chứng nhận phải có đủ nhân lực để vận hành hệ thống và các chương trình chứng nhận. Đội ngũ nhân lực này phải bao gồm những người có năng lực kỹ thuật để xây dựng các tiêu chí chứng nhận cho từng sản phẩm.

Certification body shall have sufficient personnel for the operation of the product certification system and schemes. This includes technical personnel competent for the development of the product specific criteria.
	

	G.5.2.2   
	Tổ chức chứng nhận phải quản lý, kiểm soát và có trách nhiệm đối với hoạt động của tất cả các nhân viên của mình và duy trì hồ sơ của họ bao gồm cả nhân viên tuyển dụng chính thức, chuyên gia mời từ bên ngoài hoặc chuyên gia do tổ chức bên ngoài cung cấp.

The certification body shall manage, control and be responsible for the performance of all its resources and maintain records of all the staff whether they are employees, employed on contract or provided by external bodies.
	

	
	Tổ chức chứng nhận phải có người có đủ năng lực kỹ thuật để đánh giá và quyết định việc cấp hay không cấp chứng nhận dựa trên thông tin thu thập được trong quá trình đánh giá.

The certification body shall have personnel technically competent to assess the products and decide whether or not to certify a product on the basis of information from the evaluation process. 
	

	
	Hồ sơ nhân sự phải chỉ rõ ai là người đủ năng lực và ngày phê duyệt.

Records should show which personnel are designated as competent and the date of validation.
	

	6
	Các thay đổi trong yêu cầu chứng nhận

Changes in the certification requirements
	

	
	Tổ chức chứng nhận phải/ The certification body shall:
	

	
	· thông báo kịp thời về mọi thay đổi đối với các yêu cầu chứng nhận mà tổ chức dự định thực hiện/ give due notice of any changes it intends to make in its requirements for certification;
	

	
	· tính đến những quan điểm của các bên liên quan/ take account of views expressed by interested parties;
	

	
	· công bố những thay đổi về yêu cầu chứng nhận; và / publicize changes in requirements; and
	

	
	· xác nhận việc thực hiện của các tổ chức được chứng nhận trong khoảng thời gian xác định?/ verify that each organization carries out any necessary adjustments to its procedures within an appropriate timeframe?
	

	7
	Các kháng nghị, khiếu nại và tranh chấp
Appeals, complaints and disputes
	

	7.1
	Các kháng nghị, khiếu nại và tranh chấp do các tổ chức được chứng nhận hoặc các bên liên quan gửi tới đều phải được giải quyết theo thủ tục của tổ chức chứng nhận.

Appeals, complaints and disputes brought before the certification body by the suppliers or other parties subject to the procedures of the certification body.
	

	7.2.
	Mỗi tổ chức chứng nhận phải/ Each certification body shall:
	

	a)
	Lưu giữ tất cả những kháng nghị, phàn nàn, tranh chấp và những hành động khắc phục liên quan;
keep a record of all appeals, complaints and disputes and corrective actions relative to certification;
	

	b)
	tiến hành những hành động khắc phục, phòng ngừa phù hợp;

take appropriate corrective and preventive action;
	

	c)
	lập thành văn bản những hành động được thực hiện và đánh giá hiệu quả.

document the actions taken and assess their effectiveness.
	

	4.2 p)
	Tổ chức chứng nhận phải có chính sách và thủ tục giải quyết kháng nghị, khiếu nại và tranh chấp về chứng nhận hoặc bất kỳ vấn đề nào liên quan từ tổ chức được chứng nhận hoặc những bên khác.

The certification body sahll have policies and procedures for the resolution of complaints, appeals and disputes received from suppliers or other parties about the handling of certification or any other related matters.
	

	G.7.2
	Những cá nhân, kể cả cán bộ quản lý không được tham gia và việc điều tra kháng nghị, phàn nàn, tranh chấp nếu như có những quan hệ có thể làm ảnh hưởng đến tính khách quan, công bằng của quá trình điều tra.

Personnel, including those acting in a managerial capacity, should not be employed to investigate any appeal, complaint or dispute if there are any relationships that may compromise the impartiality of the investigation.
	

	G.7.3
	Tổ chức chứng nhận phải có thủ tục xử lý kháng nghị bao gồm những nội dung sau:

· Tạo cơ hội cho bên kháng nghị trình bày một cách chính thức nội dung kháng nghị của họ;

· Đảm bảo quá trình xử lý kháng nghị được tiến hành một cách khách quan, công bằng;
· Cung cấp cho bên kháng nghị văn bản về những phát hiện trong quá trình điều tra, lý do đưa ra kết luận xử lý.

Tổ chức chứng nhận phải đảm bảo rằng các bên liên quan đều biết về tiến trình xử lý kháng nghị để tiện theo dõi.

The certification body shall have an appeals procedure that includes provision for the following:
· the opportunity for the appellant to formally present its case;

· provision of an independent element or other means to ensure the impartiality of the appeals process;

· provision to the appellant of a written statement of the appeal findings including the reasons for the decisions reached.
The certification body shall ensure that all interested parties are made aware, as and when appropriate, of the existence of the appeals procedures to be followed.
	

	8
	Đề nghị chứng nhận

Application for certification
	

	8.1
	Thông tin về thủ tục

Information on the procedure
	

	8.1.1.
	Tổ chức chứng nhận phải cung cấp cho bên đề nghị chứng nhận bản mô tả chí tiết và cập nhật về:

The certification body shall provide to applicants an up-to-date detailed description of:
	

	
	· thủ tục đánh giá và chứng nhận phù hợp với từng chương trình chứng nhận, và/ the evaluation and certification procedures, appropriate to each certification scheme, and 
	

	
	· các tài liệu nêu rõ những yêu cầu chứng nhận, quyền và  trách nhiệm của bên đề nghị chứng nhận (bao gồm cả thông tin về phí chứng nhận)/ the documents containing the requirements for certification, the applicants’ rights and duties of suppliers which have certified products (including fees to be paid by applicants and suppliers of certified products)?
	

	8.1.2.
	Tổ chức chứng nhận phải yêu cầu bên đề nghị chứng nhận/ The certification body shall require that a supplier:
	

	a)
	luôn tuân thủ các điều khoản của chương trình chứng nhận/ always complies with the relevant provisions of the certification programme;
	

	b)
	thực hiện các ông việc cần thiết cho việc đánh giá bao gồm tạo điều kiện cho việc kiểm tra tài liệu và tiếp cận với những địa điểm, hồ sơ (bao gồm cả báo cáo đánh giá nội bộ), và người liên quan đến công việc đánh giá (ví dụ thử nghiệm, kiểm tra, đánh giá, giám sát, đánh giá lại) và việc giải quyết các khiếu nại/  make necessary arrangements for the conduct of the evaluation, including provisions for examination of documentation and access to all areas, records (including internal audit reports) and personnel for the purposes of evaluation (eg testing, inspection, assessment, surveillance, reassessment) and resolution of complaints;
	

	c)
	chỉ đưa ra những tuyên bố liên quan đến phạm vi chứng nhận đã được cấp/ makes claims regarding certification only in respect of the scope for which certification has been granted;
	

	d)
	không sử dụng kết quả chứng nhận sản phẩm làm ảnh hưởng tới uy tín của tổ chức chứng nhận và không đưa ra bất kỳ tuyên bố sai lạc hoặc vô căn cứ nào liên quan tới kết quả chứng nhận sản phẩm/ does not use its certification in such a manner as to bring the certification body into disrepute and does not make any statement regarding its certification which the certification body may consider misleading or unauthorized;
	

	e)
	khi bị đình chỉ hoặc huỷ bỏ kết quả chứng nhận, không được tiếp tục sử dụng bất kỳ hình thức quảng cáo nào liên quan, bao gồm việc viện dẫn chúng và nộp lại các tài liệu chứng nhận theo yêu cầu của tổ chức chứng nhận/ upon suspension or cancellation of certification, discontinues use of all advertising matter that contains any reference thereto and returns any certification documents as required by the certification body;
	

	f)
	chỉ sử dụng kết quả chứng nhận để nêu rõ rằng các sản phẩm được chứng nhận phù hợp với những tiêu chuẩn xác định/ uses certification to indicate that products are certified as being in conformity with specified standards;
	

	g)
	cố gắng đảm bảo không sử dụng chứng chỉ, báo cáo hoặc bất kỳ phần nội dung nào trong đó sai quy định/ ensures that no certificate or report nor any part thereof is used in a misleading manner;
	

	h)
	viện dẫn đến kết quả chứng nhận sản phẩm khi quảng bá trên phương tiện thông tin như các tài liệu, sách giới thiệu hoặc nội dung quảng cáo phù hợp với các yêu cầu của tổ chức chứng nhận/ in making reference to its product certification in communication media such as documents, brochures or advertising, complies with the requirements of the certification body.
	

	8.1.3.
	Khi phạm vi chứng nhận mong muốn liên quan tới hệ thống chứng nhận hoặc loại hình hệ thống cụ thể mà tổ chức chứng nhận điều hành thì tổ chức chứng nhận phải cung cấp các giải thích cần thiết cho bên đề nghị chứng nhận. 

When the desired scope of certification is related to a specific system or type of system operated by the certification body, any explanation needed shall be provided to the applicant.
	

	8.1.4.
	Nếu có yêu cầu, tổ chức chứng nhận phải cung cấp cho bên đề nghị chứng nhận các thông tin bổ sung liên quan đến việc đề nghị chứng nhận.

If requested, additi onal application information shall be provided to t he ap plicant.
	

	8.2
	Đề nghị chứng nhận               
The Application
	

	8.2.1.
	Tổ chức chứng nhận phải yêu cầu bên đề nghị chứng nhận hoàn chỉnh đơn đề nghị chứng nhận chính thức có chữ ký của người đại diện có thẩm quyền cùng với hoặc kèm theo các thông tin sau đây:
The certification body shall require completion of an official application form, signed by a duly authorized representative of the applicant, in which or attached to which are the following:
	

	a)
	phạm vi chứng nhận mong muốn;

the scope of the desired certification;
	

	b)
	lời tuyên bố về việc bên đề nghị chứng nhận đồng ý tuân thủ các yêu cầu chứng nhận và cung cấp mọi thông tin cần thiết cho việc đánh giá sản phẩm đề nghị được chứng nhận.

the applicant agrees to comply with the requirements for certification and to supply any information needed for its evaluation.
	

	8.2.2
	Bên đề nghị chứng nhận, tối thiểu, phải cung cấp các thông tin sau đây:

The certification body shall require the applicant to provide the following information as a minimum:
	

	a)
	tổ chức mà bên đề nghị chứng nhận trực thuộc, tên gọi, địa chỉ và tư cách pháp nhân;

corporate entity, name, address, legal status;
	

	b)
	xác định các sản phẩm đề nghị được chứng nhận, hệ thống chứng nhận và các tiêu chuẩn được sử dụng để chứng nhận từng sản phẩm, nếu biết.

a definition of the products to be certified, the certification system and the standards against which each product is to be certified if known to the applicant.
	

	9
	Preparation for evaluation
	

	9.1.
	Before proceeding with the evaluation, does the certification body conduct, and maintain records of, a review of the request for certification to ensure that:
	

	a)
	the requirements for certification are clearly defined, documented and understood;
	

	b)
	any difference in understanding between the certification body and the applicant is resolved;
	

	c)
	the certification body has the capability to perform the certification service in respect to the scope of the certification sought, location and language?
	

	9.2.
	Does the certification body prepare a plan for its evaluation activities?
	

	
	G.9.1 Depending on the characteristics of the certification scheme and the product requirements, the plan referenced in clause 9.2 can be either a generic plan applicable to all activities, including evaluation of the supplier’s quality system when applicable or a specific one for a particular activity or a combination of both.
	

	9.3.
	Does the certification body assign qualified personnel to perform the tasks for the specific evaluation?
	

	
	Are personnel assigned if they have been involved in, or been employed by a body involved in, the design, supply, installation or maintenance of such products in a manner and within a time period which could conflict with impartiality?
	

	9.4.
	To ensure that a comprehensive and correct evaluation is carried out, are the personnel involved provided with the appropriate working documents?
	

	10
	Evaluation
	

	
	Does the certification body evaluate the products of the applicant against the standards covered by the scope defined in its application against all certification criteria specified in the rules of the scheme?
	

	11
	Evaluation report
	

	
	Does the certification body’s reporting procedures ensure as a minimum that:
	

	a)
	the audit team provides the certification body with a report of its finding so the conformity with all certification requirements;
	

	b)
	a full report on the outcome of the evaluation is promptly brought to the applicant’s notice by the certification body, identifying any nonconformities that have to be discharged in order to comply with all of the certification requirements and the extent of further evaluation or testing required. If the applicant can show that remedial action has been taken to meet all the requirements within a specified time limit, the certification body shall repeat only the necessary parts of the initial procedure?
	

	12
	Decision on certification
	

	12.1.
	Is the certification body’s decision to certify a product based on the information gathered during the evaluation process and any other relevant information? 

G.12.1 provides some additional considerations.

G.12.2 provides guidance if information gained from sources other than the evaluation is used in making the decision. The applicant should be given the opportunity to comment.

G.12.3 Records should provide objective evidence to support the evaluation and decision. 
	

	G.12.4  


	Does the person(s), who take(s) the decision on granting/withdrawing certification within the certification body, have a level of knowledge and experience sufficient to evaluate the information obtained from the evaluation process? 
	

	G.12.5  


	Where the certification body takes account of work related to certification performed by another body, does the certification body have arrangements in place for confirming the scope, currency and applicability of the certification  it is relying upon, and any other data pertaining to the competency of the body it is relying upon, before the issue of its own certification?
	

	G.12.6
	Is certification granted before all criteria are met? 
	

	
	Are nonconformities, which raise any doubt as to the conformity of the product corrected and the correction verified by the certification body (by site visit or other appropriate forms of verification) before certification is granted?
	

	
	Are the nonconformities and their resolution documented by the certification body?
	

	12.2.
	Does the certification body delegate authority for granting, maintaining, extending, suspending or withdrawing certification to an outside person or body?
	

	12.3.
	Does the certification body provide to each supplier offering certified products, formal certification documents? 
	

	
	Do these documents shall permit identification of the following:
	

	a)
	the name and address of the supplier;
	

	b)
	the scope of the certification granted, including:
	

	
	1) the products certified, which may be identified by type, or range of products; 
	

	
	2) the product standards or other normative documents to which each product or product type is certified;
	

	
	3) the applicable certification system?
	

	c)
	the effective date of certification, and the term of the certification if applicable.
	

	
	G.12.7 For a certification document to represent accredited certification it should be issued by a certification body in accordance with the conditions of its accreditation and should unambiguously identify the accreditation body and the issuing certification body. Where a certification body holds more than one accreditation covering the scope of the certification, the accredited certification documents should identify at least one of the accreditation bodies. 
	

	
	G.12.8 The certification document (ISO/IEC Guide 65, clause 12.3 b)1) should clarify whether a product, service or process is certified. The certification document should include or refer to an appropriate description of the certification scheme (see clause 1.2 of ISO/IEC Guide 65 and/or ISO/IEC Guide 67). 
	

	
	G.12.9  If there is no reference to an expiry date on the certification document, there shall be enough information on the document to readily confirm the validity of the certification within the relevant certification system (see clause 12.3 of ISO/IEC Guide 65). 
	

	12.4.
	In response to an application for amendment to the scope of a certification already been granted, does the certification body decide what, if any, evaluation procedure is appropriate in order to determine whether or not the amendment should be made and shall act accordingly?
	

	4.2 f)
	ensure that each decision on certification is taken by a person or persons different from those who carried out the evaluation;
	

	G.4.2.26
	Does the certification body ensure that the certification decision is undertaken by a person who did not participate in the inspection activity/evaluation?
	

	13
	Surveillance
	

	13.1.
	Does the certification body have documented procedures to enable surveillance to be carried out in accordance with the criteria applicable to the relevant certification system?
	

	G13.4
	Are surveillance requirements considered by the parties involved in the development of the scheme?
	

	13.2
	Does the certification body require the supplier to inform it about any of the changes cited in 4.6.2 c), such as intended modification to the product, manufacturing process or, if relevant, its quality system, which affect the conformity of the product. 
	

	
	Does the certification body shall determine whether the announced changes require further investigations? 
	

	
	If such is the case, does the supplier release certified products resulting from such changes before the certification body has notified the supplier accordingly?
	

	13.3
	Has the certification body documented its surveillance activities?
	

	13.4
	Does the certification body periodically evaluate the marked products to confirm that they continue to conform to the standards?
	

	
	G.13.1 to G.13.4 provides guidance on surveillance coverage.
	

	G.13.5  


	If the certification body licenses or grants a supplier the authorisation to affix a mark on conforming products, is an appropriate surveillance regime established?
	

	14
	Use of licenses, certificates and marks of conformity
	

	14.1.
	Does the certification body exercise proper control over ownership use and display of licenses certificates and  marks of conformity?
	

	14.2.
	Is the use of certificates and marks consistent with ISO/IEC Guide 23?
	

	14.3
	Are incorrect references or misleading use of licenses, certificates or marks dealt with by suitable action?
	

	NOTE 5


	Such actions are addressed in ISO/IEC Guide 27 and can include corrective action, withdrawal of certificate, publication of the transgression and, if necessary, other legal action?
	

	G.14.2
	Does the certification body documented procedures for the use of its mark and for the measures to be adopted in the case of misuse, including false claims and false use?
	

	
	G.14.1, G.14.3, G.14.4 and G.14.6 provide guidance on the use of licences, certificates and marks, and the requirements for procedures for controlling misuse and traceability to relevant certification requirements.
	

	
	G.14.5 Where the certification body makes use of a mark which it has been assigned from another body, e.g. the owner of the mark, its agreement with that body SHALL ensure conformity with the intent of all sections of this clause.
	

	15
	Complaints to suppliers
	

	
	Does the certification body  require a supplier of certified products to: 
	

	a)
	keep a record of all complaints made known to the supplier relating to a product’s compliance with requirements of the relevant standard and to make these records available to the certification body when requested;
	

	b)
	take appropriate action with respect to such complaints and any deficiencies found in products or services that affect compliance with the requirements for certification;
	

	c)
	document the actions taken?
	

	Annex 1, IAF GD 5: 2006
	Service certification
	

	1.3
	Operation
	

	
	Does the certification body document the way it assesses the fulfilment of the requirements of the normative document.
	

	
	Does the certifications body’s approach include two types of assessment methods:
	

	
	1. Evaluation of the conformity with service requirements
	

	
	2. Evaluation of the internal controls performed by the supplier
	

	Annex 2, IAF GD 5: 2006
	Process certification
	

	2.3
	Operation
	

	
	Does the certification body document the way it assesses the fulfilment of the requirements of the normative document.
	

	
	Does the certifications body’s approach include two types of assessment methods:
	

	
	1. Evaluation of the conformity with process requirements
	

	
	2. Evaluation of the internal function performed by the supplier
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